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DIỄN BIẾN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX có phiên thứ 4 biến động trong biên độ
hẹp. Phiên hôm nay VN-INDEX chịu áp lực rung lắc mạnh
hơn khi giảm về 1.264 điểm và phục hồi. Kết phiên VN-
INDEX giảm -3,21 điểm (-0,25%) về mức 1.268,86 điểm,
chịu áp lực kiểm tra lại vùng giá trung bình 200 phiên
quanh 1.260 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE tăng
nhẹ 0,43% so với phiên trước, thể hiện áp lực điều chỉnh
tích lũy vẫn tương đối bình thường ở nhiều mã.

Độ rộng thị trường nghiên về tiêu cực với 183 cổ phiếu
giảm giá, 120 cổ phiếu tăng giá và 62 cổ phiếu giữ giá
tham chiếu. Thị trường đang chịu áp lực cơ cấu danh mục,
bán ngắn hạn sau khi VN-INDEX phục hồi từ vùng giá
1.200 điểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE với
giá trị -179,2 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F2412 giảm -4,4
điểm (-0,33%), đóng cửa tại 1.338,6 điểm. Chênh lệch
+2,12 điểm so với VN30, các kỳ hạn xa hơn là VN30F2501
VN30F2503 VN30F2506 chênh lệch từ +6,72 điểm đến
+7,32 điểm so với VN30. Tổng khối lượng hợp đồng giao
dịch +3,9% so với phiên trước, và thấp hơn mức trung
bình 20 phiên. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2412 tiếp
tục dao động tại vùng 1.340 điểm và tích lũy trước khi tiến
tới kiểm định kháng cự 1.370 điểm. Khối lượng mở OI hôm
nay là 54.281 không thay đổi nhiều so với phiên gần nhất
là 54.631 cho thấy xu hướng giữ nguyên các vị thế nắm
giữ.

Xu hướng ngắn hạn VN-INDEX tăng trưởng trên hỗ trợ
quanh 1.260 điểm tương ứng giá trung bình 200 phiên,
đang gặp vùng kháng cự 1.280 điểm -1.300 điểm. Đây là
vùng kháng cự rất mạnh, vùng đỉnh các tháng 03-
07/2024 và 9-10/2024 từ đầu năm đến nay. Để có thể
vượt lên vùng kháng cự rất mạnh này, thị trường cần động
lực, hỗ trợ mạnh từ yếu tố cơ bản, triển vọng tăng trưởng
vượt trội. Xu hướng trung hạn VN-INDEX duy trì trong
kênh tích lũy rộng tính từ đầu năm đến nay trong vùng
1200 điểm đến 1300 điểm, với vùng giá cân bằng quanh
1.250 điểm.

Trong ngắn hạn, chất lượng thị trường vẫn cải thiện,
nhiều mã đang ở vùng giá tương đối hấp dẫn, mở ra nhiều
cơ hội tốt. Tuy nhiên VN-INDEX đang chịu áp lực điều
chỉnh, tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.260 điểm, trước
khi chờ các động lực tăng trưởng mới như kỳ vọng vào
tăng trưởng kết quả kinh doanh quí IV/2024 và triển vọng
năm 2025. Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ vượt lên xu
hướng tích lũy kéo dài từ đầu năm đến nay. Nhưng không
khuyến nghị mua đuổi, chọn lọc cẩn trọng khi VN-INDEX
hướng đến vùng giá 1.280 điểm - 1.300 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Xem xét chọn lọc giải
ngân các mã cơ bản tốt, kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng
trưởng. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu
ngành, nền tảng cơ bản tốt.



DANH SÁCH CỔ PHIẾU THEO DÕI

P/E
T.trưởng Doanh 

thu 
T.trưởng Lợi 

nhuận 

VLB 43.17 36-37 42-44 34 9.5 44.0% 147.6% Theo dõi giải ngân

CMG 57.00 50.5-52.5 60-62 48 34.1 22.3% -9.6% Theo dõi giải ngân

DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ ĐANG MỞ

Ngày mở vị 
thế

MÃ
Giá hiện tại 

(1.000đ)
Giá mua 
(1.000đ)

Giá mục tiêu 
(1.000 đ)

Giá dừng 
lỗ 

(1.000đ)

Hiệu quả đầu tư 
(%)

17/6/2024 CLX 16.14 16.8 26-28 15.5 -3.9%

18/7/2024 DPM 35.65 33.2 40-41 35 7.4%
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Thông số cơ bản

Cập nhật Vị thế/trạng thái

Nắm giữ

Nắm giữ

Điều kiện giải ngânMÃ
Giá hiện 

tại 
(1.000đ)

Vùng mua dự 
kiến (1.000 đ)

Giá mục 
tiêu (1.000 

đ)

Giá dừng lỗ 
(1.000đ)
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Khách hàng SHB cần bổ sung 
thông tin sinh trắc học trước 
ngày 31/12/2024

Chỉ còn khoảng 3 tuần, Thông tư 17 và 18 của Ngân hàng Nhà nước sẽ chính thức có hiệu lực, để 
các hoạt động giao dịch tài chính không bị gián đoạn, SHB một lần nữa khuyến nghị khách hàng 
nhanh chóng bổ sung thông tin sinh trắc học sớm nhất có thể và trước ngày 31/12/2024.
Theo đó, kể từ ngày 01/01/2025, SHB sẽ TẠM DỪNG thực hiện các giao dịch trực tuyến (chuyển 
tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền…) và giao dịch chuyển/rút tiền tại ATM nếu khách hàng (gồm 
khách hàng cá nhân và người đại diện hợp pháp của khách hàng tổ chức) chưa cập nhật thông 
tin thông tin sinh trắc học và chưa cập nhật thông tin mới thay thế cho giấy tờ tùy thân hết hiệu 
lực.
Đồng thời, khách hàng cũng sẽ chỉ thực hiện được giao dịch rút tiền, giao dịch thanh toán bằng 
phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán và thẻ khi đã hoàn thành đối chiếu khớp đúng Căn 
cước công dân gắn chip/Thẻ căn cước (CCCDGC/TCC) và thông tin sinh trắc học của chủ tài 
khoản, chủ thẻ với dữ liệu sinh trắc học được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của Bộ Công an.

Quỹ đầu tư 528 tỷ USD của Mỹ 
đánh giá Việt Nam 'vô cùng thu 
hút' để đầu tư

KKR đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam thông qua các khoản đầu tư vào các tập đoàn của Việt 
Nam, như Masan, Vinhomes, Equest, KiotViet… và gần đây nhất là đầu tư vào Tập đoàn Y khoa 
Sài Gòn (MSG). Trong lần thứ hai thăm Việt Nam và tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ, ông David 
Petraeus mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.
Trên tinh thần cùng thắng, "hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro", Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 
Quỹ đầu tư KKR tiếp tục tăng cường mở rộng đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, 
nhất là trong các lĩnh vực mới nổi, như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, xây dựng hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo… 
Chúc mừng về thỏa thuận rất tích cực giữa Việt Nam với NVIDIA để xây dựng các hạ tầng quan 
trọng trong tương lai công nghệ, đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng trong quan hệ với Mỹ, 
ông David Petraeus cho biết Quỹ đầu tư KKR sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, khẳng định 
KKR cũng như ông tích cực ủng hộ mạnh mẽ việc hợp tác với Việt Nam, nhất là những nội dung 
mà Thủ tướng đã đề cập. Việt Nam là quốc gia mà KKR cần phải hành động nhiều hơn và sẽ hành 
động nhiều hơn, ông nhấn mạnh.

Sáng 11-12, tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 
thông Quân đội (Viettel) tổ chức Lễ khai trương Công viên Logistics Viettel. Công viên Logistics 
Viettel có diện tích 143,7ha, là trung tâm logistics có hạ tầng đồng bộ và hiện đại bậc nhất tại 
Việt Nam, ra đời với sứ mệnh trở thành cầu nối giao thương giữa ASEAN và Trung Quốc, góp phần 
định vị Việt Nam là trung tâm logistics chiến lược của Đông Nam Á.
Tọa lạc tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn), tiếp giáp với quốc lộ, đường cao tốc 
và đường sắt, Công viên Logistics Viettel ở một vị trí thuận lợi trong việc kết nối hàng hóa xuyên 
biên giới. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm logistics đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ 
logistics xuất, nhập khẩu toàn trình, chuyên nghiệp, bao gồm: Thông quan, kiểm dịch, kiểm hóa, 
sang tải, lưu kho, vận chuyển và vận tải xuyên biên giới.
Các công nghệ tiên tiến cùng hệ thống quy trình được thiết kế tối ưu, kết nối trực tiếp với hệ 
thống dữ liệu Hải quan Việt Nam, Trung Quốc và các cơ quan chức năng khác, giúp giảm thời 
gian thông quan hàng hóa từ 4-5 ngày xuống dưới 24 giờ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với 
các sản phẩm nông, thủy sản - loại mặt hàng có yêu cầu khắt khe về thời gian và bảo quản. Điều 
đặc biệt là tại Công viên Logistics Viettel bố trí khu làm việc liên ngành của lực lượng chức năng 
hai quốc gia là Việt Nam và Trung Quốc, như: Hải quan, bộ đội biên phòng, kiểm dịch, ngân hàng, 
thuế. Mục tiêu đặt ra là hàng hóa sau khi được thông quan tại công viên, sẽ được đưa thẳng sang 
Trung Quốc mà không cần phải làm thủ tục ở bất cứ khâu nào nữa. Sau khi thông quan, xe 
container sẽ được kẹp chì và được vận chuyển theo luồng xanh lên cửa khẩu, theo một con 
đường được bố trí hàng trăm camera, trong đó, cứ 20m sẽ được bố trí một camera loại thường và 
cứ 100m bố trí một camera có công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý.

Viettel khai trương Công viên 
Logistics hiện đại hàng đầu Việt 
Nam

Loạt 'đại bàng' bán dẫn hàng 
đầu Hoa Kỳ gồm Intel, Marvell, 
Ampere, Cirrus Logic... sang 
Việt Nam

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp đón ông John Neuffer, Chủ tịch 
Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), cùng lãnh đạo các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu 
của nước này. Cụ thể, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, SIA tổ chức đoàn doanh nghiệp bán 
dẫn hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm Intel, Ampere, Marvell, Cirrus Logic, Infineon, Skyworks thăm 
và làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-11/12/2024.
Chủ tịch SIA John Neuffer cũng đánh giá cao các sáng kiến, nỗ lực của Việt Nam trong phát triển 
ngành bán dẫn, đặc biệt là chiến lược phát triển ngành này đã được Chính phủ ban hành và 
chương trình đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư bán dẫn. Ông chia sẻ thêm về những lợi thế của Việt 
Nam, như người Việt Nam là những lao động cần cù hàng đầu thế giới; cùng với việc xây dựng 
các hạ tầng quan trọng, như điện nước, viễn thông, các trung tâm dữ liệu… và các đối tác trong 
nước có tiềm lực như Viettel.
Đồng thời, vị lãnh đạo SIA nêu rõ đang có nhiều cơ hội mới, lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại 
Việt Nam và cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành bán dẫn, xây dựng 
chuỗi cung ứng mạnh mẽ.

TIN NỔI BẬT



Top vốn hóa Top KLGD lớn nhất 

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

VCB 528,169          19.4% 6,194      15.3         2.8          SHB 44,086,000   14.5% 2,146      4.8          0.7          

BID 266,495         17.8% 4,106      11.4         1.9           VIB 29,026,404    18.6% 2,420      8.0          1.4           

FPT 219,925          23.1% 5,123      29.2        6.2          VPB 27,962,400    9.4% 1,672       11.5         1.1           

CTG 195,199          16.2% 4,035      9.0          1.4           HDB 21,154,101      25.7% 4,476      6.3          1.5           

HPG 178,455          11.4% 1,905      14.6         1.6           EIB 19,825,386    11.6% 1,447      13.1         1.5           

Top 5 cổ phiếu tăng giá Top 5 cổ phiếu giảm giá

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

SMC 7.0% -35.5% (4,184)     -          0.7          TDW -7.0% 23.3% 6,333      8.6          2.0          

SGR 6.9% 8.0% 1,221       31.3         2.5          PMG -6.9% 3.4% 465         18.9         0.6          

TCO 6.8% 6.3% 652         17.9         1.1           TMP -6.8% 23.8% 4,785      15.4         3.3          

VCA 6.8% 1.1% 138          111.4        1.2           FDC -6.8% 0.2% 26           562.3      1.3           

PSH 6.7% -56.2% (6,026)     -          0.4          HRC -5.9% 3.5% 640         63.1         2.2          

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng Top KLGD NĐT nước ngoài bán ròng 

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL bán ROE EPS P/E P/B

TCB 2,966,700      16.4% 3,207      7.5          1.2           VRE (7,400,200) 10.4% 1,795       9.8          1.0           

HDG 1,964,900      9.6% 2,116       14.5         1.4           OCB (1,695,000) 10.3% 1,243      9.0          0.9          

HDB 1,744,060      25.7% 4,476      6.3          1.5           PVD (1,675,200) 4.4% 1,208       19.8         0.9          

HAX 1,290,100       9.1% 1,053      15.4         1.3           VPB (1,352,700) 9.4% 1,672       11.5         1.1           

CTG 692,875         16.2% 4,035      9.0          1.4           MWG (1,187,044) 11.5% 2,027      30.0        3.3          
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH HOSE

Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa Giá trị giao dịch theo nhóm ngành
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội Số 41 
Ngô Quyền, Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Tp. 
Hà Nội 
Tel: (84-24)-3818 1888
Fax: (84-24)-3818 1688

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2 Số 03 Lê 
Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận 
Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem
xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
(SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của
những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận
định và đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên
viên phân tích mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý
khuyên nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên
sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng
được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có
thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo
cáo nghiên cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi FiinGroup và Fialda

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Trưởng nhóm: Phan Tấn Nhật
nhat.pt@shs.com.vn

Chuyên viên: Vũ Tuấn Duy
duy.vt@shs.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 3, Cao Ốc Sài Gòn Metropolitan 
Số 235 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q1, Tp. 
Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369


